
NSTW NS tỉnh
NS huyện, xã và 
ngân sách khác

NSTW NS tỉnh

NS 
huyện, 
xã và 
ngân 
sách 
khác

NSTW NS tỉnh
NS huyện, 
xã và ngân 
sách khác

NSTW NS tỉnh
NS huyện, 
xã và ngân 
sách khác

NSTW NS tỉnh
NS huyện, 
xã và ngân 
sách khác

NSTW NS tỉnh
NS huyện, 
xã và ngân 
sách khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 320 33
TỔNG SỐ 175.862    -    44.845     131.017          -    -    -    -    -           -    -         -           -           -    -         -           -           -    -             -           175.862    -    44.845   131.017    -       -          

B
DỰ ÁN KHÔNG SỬ DỤNG VỐN NSTW HỖ 
TRỢ THEO MỤC TIÊU, CÓ SỬ DỤNG VỐN 
NGÂN SÁCH TỈNH

175.862    -    44.845     131.017          -    -    -    -    -           -    -         -           -           -    -         -           -           -    -             -           175.862    -    44.845   131.017    -       -          

I NGÀNH, LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 175.862    -    44.845     131.017          -    -    -    -    -           -    -         -           -           -    -         -           -           -    -             -           175.862    -    44.845   131.017    -       -          

1 Các dự án chuyển tiếp -             -    -            -                   -    -    -    -    -           -    -         -           -           -    -         -           -           -    -             -           -             -    -          -             -       -          

1.1
Dự án dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử 
dụng trước 31/12/2025 nhưng chưa bố trí đủ vốn

… ………..

1.2
Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong 
giai đoạn 2026-2030

(1) Dự án ...
… ………..

2 Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 175.862    -    44.845     131.017          -    -    -    -    -           -    -         -           -           -    -         -           -           -    -             -           175.862    -    44.845   131.017    

2.1
Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-
2030

175.862    -    44.845     131.017          -    -    -    -    -           -    -         -           -           -    -         -           -           -    -             -           175.862    -    44.845   131.017    

1
Kè sông Hà Thanh (đoạn Phú Xuân đến Cầu Sông 
Ngang) thành phố Quy Nhơn

Phường Nhơn 
Phú

xây dựng kè khoảng 
2km, hệ thống cấp 

thoát nước, điện chiếu 
sáng

2026-2029 87.572      22.331     65.241             87.572      22.331   65.241      

2
Tuyến thoát nước chính Khu dân cư Bông Hồng (từ 
xưởng gỗ đến giao với đường Chế Lan Viên nối 
dài), phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơ

Phường Ghềnh 
Ráng

xây dựng tuyến 
mương hộp thay thế 
tuyến mương hiện 

trạng đường Lê Văn 
Tú với khẩu độ BxH= 
(4,6x2)m; chiều dài 

khoảng 450m

2025-2027 26.550      6.770       19.780             26.550      6.770     19.780      

3
Tuyến thoát nước đường Võ Liệu - Ngã Ba Tây 
Sơn - An Dương Vương, phường Ghềnh Ráng

Phường Ghềnh 
Ráng

tuyến thoát nước từ 
Ngã ba Chế Lan Viên - 

 Võ Liệu, dọc theo 
đường Võ Liệu đến 
Tây Sơn- An Dương 
Vương, ra cửa xả số 
2,với khẩu độ BxH= 

2027-2029 46.740      11.919     34.821             46.740      11.919   34.821      

(kèm Văn bản số           /UBND-TCKH ngày       /5/2024 của UBND thành phố)

Tổng mức 
đầu tư

Trong đó

Biểu 1
DANH MỤC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế
Thời gian 

KC-HT

Quyết định chủ trương, Quyết định đầu tư ban đầu và các QĐ điều chỉnh

Ghi chú

Số Quyết định; 
ngày/tháng/năm

Sự phù 
hợp với 
các quy 
hoạch 
được 
phê 

duyệt 

Văn bản 
chỉ đạo 

của Lãnh 
đạo tỉnh

Kế hoạch đã bố trí đến hết 2020

Tổng 
số

Trong đó

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng số Tổng số

Trong đó

Nhu cầu kế hoạch 2026-2030

Tổng số

Trong đó Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí qua các năm

Từ 2021-2024 Dự kiến năm 2025

2,với khẩu độ BxH= 
2x(4x2,2)m

4

Tách nước thải cho khu dân cư Đông Nam phường 
Nguyễn Văn Cừ và khu dân cư phường
Quang Trung dọc từ Hẻm 231 đến hết khu đô thị 
Vũng Chua

Phường Ghềnh 
Ráng

Hệ thống thu gom 
nước thải ống HDPE

D(225-315)mm
2028-2030 15.000      3.825       11.175             15.000      3.825     11.175      

2.2 Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2030

(1) Dự án ...
… ………..

Phân loại như mục I nêu trên
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